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Tóm tắt

Tiến trình kiểm toán hoạt động (KTHĐ) các chương trình, chính sách đầu tư phát 
triển kinh tế, an sinh xã hội trong lĩnh vực công gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là vấn đề cấp bách mà công chúng 
luôn quan tâm. Năm 2018, Việt Nam đã chính thức trở thành nước chủ nhà đăng cai 
Đại hội ASOSAI lần thứ 14, tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội do KTNN Việt Nam chủ trì. 
Đây là cơ hội và thách thức để nước chủ nhà thể hiện tốt vai trò Chủ tịch, đầu tầu 
dẫn dắt các SAI (Tổ chức Cơ quan Kiểm toán Quốc tế) thực hiện mục tiêu của Đại hội 
đề ra nhằm phát triển KTHĐ, kiểm toán môi trường, kiểm toán nợ công và kiểm toán 
công nghệ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Với yêu cầu cấp bách 
và là thời cơ để KTNN Việt Nam thể hiện vai trò trên chính trường quốc tế, nhiệm vụ 
trọng tâm của KTNN là tăng cường KTHĐ đối với những nội dung, lĩnh vực có nhiều 
rủi ro đang gây bức xúc trong công chúng. Qua đó, KTNN Việt Nam giúp cho Quốc 
hội, Chính phủ và nhân dân thực hiện tốt mục tiêu giám sát hoạt động quản lý tài 
chính, tài sản công minh bạch, hiệu quả.

Từ khóa: Kiểm toán đầu tư phát triển.
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Với các mục tiêu mà các SAI đề ra tại Đại hội ASOSAI trên nền tảng của việc tăng 
trưởng, phát triển bền vững theo hướng đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, tập 
trung vào những lĩnh vực có nhiều rủi ro, gây bức xúc trên dư luận và xã hội. Vấn đề 
đặt ra với yêu cầu cấp bách mà KTNN Việt Nam phải thể hiện ra sao với vai trò to lớn, 
trọng trách đứng đầu các SAI trong nhiệm kỳ 2015 - 2021 để thực hiện bốn mục tiêu 
cho sự phát triển bền vững, vì môi trường cộng đồng ASOSAI.

1. CƠ SỞ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để đảm bảo mục tiêu kiểm toán do các SAI yêu cầu, KTNN Việt Nam cần phải 
đáp ứng được nền tảng sau:

Thứ nhất, phân tích vấn đề phát triển bền vững

Cơ quan Tổng kiểm toán Cộng hòa Kosovo năm 2009, nhấn mạnh đến phương 
pháp phân tích vấn đề chuyên sâu nhằm giúp xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm toán 
được cấu trúc tốt theo thời gian và kinh phí trong mọi giai đoạn của cuộc kiểm toán 
các chương trình, dự án đầu tư phát triển bền vững. Tại giai đoạn lập kế hoạch KTHĐ, 
phương pháp phân tích vấn đề yêu cầu xác định cụ thể: Nội dung vấn đề phát triển bền 
vững trọng điểm được kiểm toán; loại hồ sơ, tư liệu liên quan; hệ thống kiểm soát nội 
nghiệp, ngoại nghiệp,... Giai đoạn thực hiện kiểm toán, phương pháp phân tích vấn 
đề phát triển bền vững trong các chương trình, chính sách đầu tư hiện hành hỗ trợ các 
kiểm toán viên (KTV) trong việc xác định nguồn và cách thức thu thập thông tin, chỉ 
tiêu phân tích, đánh giá hiệu quả, hiệu suất đầu tư (được xác định tại kế hoạch kiểm 
toán). Giai đoạn lập báo cáo kiểm toán yêu cầu phân tích vấn đề tổng quát về khả năng 
và triển vọng phát triển bền vững khi đưa dự án, chương trình vào hoạt động kết hợp 
với kết quả thu thập thông tin từ dư luận công chúng, KTV các SAI cũng đưa ra đánh 
giá hoạt động kiểm tra, giám sát liên tục nội nghiệp và ngoại nghiệp.

Các vấn đề liên quan tới chương trình, chính sách đầu tư phát triển, kiểm toán tiền 
khả thi phải xuất phát từ kết quả của công tác khảo sát trước kiểm toán. Trong suốt 
quá trình kiểm toán, KTV nhận biết và phân tích các đặc điểm của các vấn đề được 
phát hiện trong tương lai giúp cho Quốc hội, Chính phủ và người sử dụng thông tin 
hữu ích (Nhà quản lý, công chúng) đánh giá tổng quát tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội, tính bền vững trong đầu tư phát triển, hợp tác song phương, lợi ích cộng đồng từ 
các chương trình, chính sách, dự án đầu tư công,...

Thứ hai, kiểm toán hoạt động hiệu quả và phát triển

Theo nghiên cứu của Quỹ Kiểm toán toàn diện Canada - CCAF, nội dung KTHĐ 
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của Đại hội ASOSAI 14 và trên nền tảng KTHĐ do tác giả Pollitt & cộng sự (1999) 
nghiên cứu. KTHĐ thể hiện vai trò để đảm bảo được mục tiêu đánh giá tính kinh tế, 
hiệu quả, hiệu lực (Yếu tố của 3Es) như sau:

Sơ đồ 1: Mô hình Đầu vào - Đầu ra - Kết quả

Nguồn: Tổng hợp theo tài liệu KTHĐ của Quỹ Kiểm toán toàn diện Canada - CCAF 
và nội dung KTHĐ của Đại hội ASOSAI 14

Một là, tính kinh tế (Economy):

Quỹ Kiểm toán toàn diện Canada - CCAF năm 2013 đã phát triển về tính kinh tế 
trong kiểm toán và được hiểu là chi phí đầu vào đầu tư cho một dự án, chương trình 
phát triển hiệu quả được thực hiện ở mức tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, số 
lượng tạo ra và vẫn đạt mục tiêu nhất định. Ở Việt Nam và những nước trong khu vực 
ASOSAI cùng với nền kinh tế đang phát triển, chi phí cho các yếu tố đầu vào được 
xem là khá hợp lý để đầu tư. Tuy nhiên, các nước có nền kinh tế phát triển mạnh, lại 
xem đây là cơ hội đầu tư ồ ạt vì các yếu tố nguyên vật liệu đầu vào phong phú, nhân 
công giá rẻ,.... Dưới góc độ đánh giá trong KTHĐ thì tính kinh tế được đảm bảo với 
chi phí tối tiểu cho dự án, chương trình nhưng chất lượng cần đảm bảo để đánh giá tính 
hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, vận hành của chương trình, dự án đó là vấn đề cốt 
lõi mà các SAI đang quan tâm.

Hai là, tính hiệu quả (Efficiency):

Cơ quan Tổng kiểm toán Canada (2013) đã hướng dẫn rất cụ thể tính hiệu quả là: 
Trên cơ sở tối thiểu hóa các nguồn lực đầu vào cho các chương trình, dự án đầu tư 
phát triển là phải đồng thời tối đa hóa đầu ra. Các SAI cũng quan niệm đánh giá tính 
hiệu quả là việc mà chủ thể kiểm toán đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài 
chính, nhân lực, vật lực; đánh giá hiệu quả đầu tư vào các chương trình, dự án, chính 
sách đầu tư phát triển kể cả trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành hoạt động.
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Ba là, tính hiệu lực (Effectiveness):

Sổ tay hướng dẫn KTHĐ của Cơ quan Tổng kiểm toán Canada (2013) chỉ dẫn khá 
cụ thể tính hiệu lực khác với tính hiệu quả của các chương trình, dự án đưa vào hoạt 
động là phải đạt được mục tiêu mong đợi trong trung hạn và dài hạn. Các SAI cũng 
yêu cầu KTV đánh giá tính hiệu lực cho kết quả hơn là đánh giá đầu ra; đó là kết quả 
của quá trình hoạt động đầu tư, vận hành và đưa công trình, dự án vào sử dụng trong 
trung hạn, dài hạn đảm bảo được mục tiêu về chất lượng, số lượng, hiệu năng sử dụng, 
tính tiện ích, công nghệ, lợi ích quản lý lẫn lợi ích kinh tế,... Như vậy kết quả đòi hỏi 
rất đa dạng, phức tạp mà các SAI yêu cầu phải hướng tới việc đánh giá được mục tiêu 
này. Kết quả thường phụ thuộc vào các yêu tố tác động bên ngoài hơn là bên trong của 
quá trình hình thành nên sản phẩm, các yếu tố bên ngoài như: Chính sách khai thác, 
cơ chế quản lý, đối tượng sử dụng kết quả, môi trường tác động, hành vi ứng xử, bảo 
mật, bảo hộ, bảo vệ, hiệu năng liên kết với các chính sách, chương trình, dự án khác 
đang hoạt động song hành,...

Nghiên cứu của Tác giả Pollitt & cộng sự (1999) chỉ rõ: Để đạt được mục tiêu đánh 
giá tính hiệu lực của các chương trình, dự án, các SAI yêu cầu phải có sự kết hợp đánh 
giá tính kinh tế, hiệu quả (3Es) vì nếu chi phí đầu vào quá cao hay sản phẩm đầu ra 
thiếu, kém chất lượng thì ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực quá trình sản xuất, đầu tư 
phát triển.

Thứ ba, kiểm toán liên tục hoạt động đầu tư phát triển

Nghiên cứu của AICPA/CICA năm 1999, nhấn mạnh kiểm toán liên tục là việc các 
KTV của các SAI lập các báo cáo nhanh, kịp thời hoặc tổng hợp kết quả kiểm toán 
trong thời gian ngắn, nhằm cung cấp sự xác nhận bằng văn bản về những kết quả kiểm 
toán của mình. Kiểm toán liên tục được các SAI áp dụng phổ biến trong các cuộc kiểm 
toán chuyên đề, KTHĐ các chương trình, chính sách, dự án đầu tư phát triển bền vững 
có nhiều lĩnh vực rủi ro cao. Như vậy, sự khác biệt giữa tổ chức kiểm toán liên tục 
và kiểm toán truyền thống (Kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính) là nhấn 
mạnh tính liên tục, kịp thời của cuộc kiểm toán, cung cấp thông tin kịp thời, hữu ích 
cho người sử dụng nhằm nâng cao tính hiệu quả và hiệu lực của cuộc kiểm toán ngay 
sau khi tiến hành các hoạt động theo dõi, quan sát, giám sát. So với kiểm toán truyền 
thống, thời gian lập báo cáo kiểm toán theo hướng liên tục được rút ngắn đáng kể, các 
vấn đề được theo dõi, đánh giá liên tục, chuyển tiếp trong suốt quá trình hình thành và 
họat động của đối tượng kiểm toán.
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Các báo cáo kiểm toán theo hướng liên tục được trình bày: (1) những thay đổi 
được cập nhật ngay vào báo cáo; (2) trong trường hợp loại trừ vấn đề thì lập tức được 
loại trừ ra khỏi báo cáo; (3) báo cáo dựa trên các nhu cầu thông tin cho những người 
ra quyết định đúng thời điểm, bản chất, kịp thời của báo cáo. Báo cáo kiểm toán liên 
tục được phát hành theo mạng lưới thông tin, người sử dụng có thể truy cập vào mạng 
lưới để thu thập thông tin cần thiết.

Thứ tư, kiểm toán chương trình, chính sách với loại hình kiểm toán

Loại hình kiểm toán được áp dụng trong kiểm toán các chương trình, chính sách 
đầu tư phát triển phổ biến nhất là kiểm toán tuân thủ, KTHĐ hoặc thực hiện kiểm toán 
liên kết sẽ giúp cho KTV các SAI lựa chọn vấn đề kiểm toán đa dạng và linh hoạt hơn.

Tại Đại hội ASOSAI lần thứ 14 nhấn mạnh loại hình KTHĐ phải được tổ chức kiểm 
toán liên tục, tập trung vào các chủ đề như: Môi trường, nợ công, công nghệ thông tin; 
nhiều vấn đề kiểm toán mà công chúng quan tâm và được các SAI đề ra qua các kỳ Đại 
hội mà SAI Việt Nam từng gia nhập Đại hội từ những năm 1997 với các chủ đề: “Hiệu 
lực và hiệu quả quản trị khu vực công qua loại hình kiểm toán hoạt động” (Đại hội 
ASOSAI lần thứ 7, năm 1997); “Tăng cường hiệu quả quản trị công quốc gia” (Đại hội 
ASOSAI lần thứ 8, năm 2000); “Quản trị chất lượng kiểm toán công” (Đại hội ASOSAI 
lần thứ 9, năm 2003); “Vai trò của hoạt động kiểm toán trong việc thúc đẩy trách nhiệm 
giải trình khu vực công” (Đại hội ASOSAI lần thứ 10, năm 2006); “Vai trò của các SAI 
trong tăng cường hiệu quả quản lý ngân sách khu vực công” (Đại hội ASOSAI lần thứ 
11, năm 2009); “Đồng hóa chuẩn mực Quốc tế của các SAI” (Đại hội ASOSAI lần thứ 
12, năm 2012); “Sử dụng công nghệ nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả kiểm 
toán” (Đại hội ASOSAI lần thứ 13, năm 2015); “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển 
bền vững” (Đại hội ASOSAI lần thứ 14, năm 2018).

Áp dụng loại hình KTHĐ vào kiểm toán các dự án, chương trình, chính sách đầu 
tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực hoạt 
động của các dự án, chương trình, chính sách hiện hành đang được xã hội và dư luận 
quan tâm. Ở các SAI có bề dày lịch sử kiểm toán như: Mỹ, Đức, Ấn Độ, Úc,... đã phát 
triển KTHĐ rất hiệu quả, chủ yếu tập trung vào những chương trình, dự án, chính sách 
đầu tư phát triển độc lập có quy mô lớn, có nhiều rủi ro và gây bức xúc trong công 
chúng như: Môi trường, đất đai, tài nguyên khoáng sản, giao thông,... Ở Việt Nam khi 
thực hiện kiểm toán các cuộc kiểm toán chuyên đề, KTHĐ theo kế hoạch kiểm toán 
năm đã bộc lộ nhiều vấn đề ngoài kế hoạch kiểm toán, trong đó một số vấn đề có liên 
quan đến hoạt động quản lý kinh tế, hoạt động giám sát tại đơn vị. KTV có thể lựa 
chọn cho mình cách thức xác định, xử lý vấn đề trong phạm vi và quyền hạn kiểm 
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toán; trong quá trình kiểm toán, KTV có thể kết hợp các loại hình kiểm toán với nhau 
được gọi là thực hiện kiểm toán liên kết.

2. KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển cùng với các cơ quan tổ chức kiểm toán 
quốc tế, KTNN Việt Nam đã kiến nghị mang về cho ngân sách nhà nước gần 300 nghìn 
tỷ đồng; trong đó, tập trung kiểm toán, kiểm điểm trách nhiệm kinh tế của người đứng 
đầu và cán bộ quản lý trong các chương trình, dự án, chính sách đầu tư phát triển, an 
sinh xã hội hiện nay đang được dư luận xã hội quan tâm (kiemtoancuoithang).

Thứ nhất, thực hiện KTHĐ theo kế hoạch chiến lược đầu tư phát triển                        
bền vững

Năm 2018, KTNN thực hiện 19/74 cuộc KTHĐ theo Kế hoạch kiểm toán năm của 
KTNN tại Quyết định số 1785/QĐ-KTNN ngày 04/12/2017. Đây là năm quan trọng 
cho việc tăng cường hợp tác quốc tế với các KTNN thuộc cộng đồng khối các Cơ quan 
kiểm toán tối cao trong khu vực và trên thế giới; phát huy thành tựu công nghệ thông 
tin hiện đại vào kiểm toán môi trường thông tin và KTHĐ theo hướng chủ động phối 
hợp, mục tiêu đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam được bầu 
chọn là nước chủ nhà, nhiệm kỳ 2015 - 2021 và là thành viên Ban Điều hành nhiệm 
kỳ 2021-2024, KTNN chính thức là đầu tàu dìu dắt các SAI thực hiện mục tiêu của 
Đại hội.

Năm 2019, KTNN thực hiện 42/84 cuộc KTHĐ, kiểm toán chuyên đề đầu tư 
phát triển kinh tế, an sinh xã hội theo Kế hoạch kiểm toán năm của KTNN tại Quyết 
định số 2268/QĐ-KTNN ngày 28/11/2018. Trong đó tiếp tục kiểm toán trọng tâm các 
chương trình, chính sách đầu tư phát triển theo Kế hoạch kiểm toán năm 2018 như 
sau: Chương trình xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội; 
Dự án quản lý nhập khẩu phế liệu giai đoạn 2016 - 2018 tại Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt 
Nam; Hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Phát triển bền vững 
thành phố Đà Nẵng; Chương trình nhà ở xã hội giai đoạn 2015 - 2018 quận Thanh Trì, 
Long Biên, Đông Anh, Hà Nội; chính sách thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện, 
trường đại học công lập giai đoạn 2016 - 2018 trên toàn quốc; Chương trình mục tiêu 
Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg 
ngày 21/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu 
kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công 
nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 theo Quyết 
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định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình phát 
triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc (WB); Chương 
trình nước sạch vệ sinh nông thôn cho 08 tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2018; 
chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Hoạt 
động đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thuộc chương trình Giảm ùn tắc giao thông 
giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 của TP. Hồ Chí Minh; Dự án nguồn lợi 
ven biển vì sự phát triển bền vững,...

Thứ hai, tổ chức kiểm toán hoạt động các chuyên đề đầu tư phát triển

Hiện nay, KTNN đang thực hiện chủ yếu KTHĐ theo hướng chuyên đề đầu tư 
trọng điểm, tập trung hơn cho mục tiêu KTHĐ, như: Kiểm toán các Chương trình mục 
tiêu quốc gia; kiểm toán chuyên đề Quản lý và sử dụng phí, lệ phí đường bộ; kiểm 
toán chương trình Mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công tại các Ban quản lý dự 
án một số bộ, ngành địa phương; kiểm toán chuyên đề Quản lý, sử dụng quỹ dự trữ 
quốc gia; kiểm toán chương trình Quản lý thuế; kiểm toán chính sách Chất lượng thủy 
sản xuất khẩu; kiểm toán về Quỹ bình ổn giá xăng dầu v.v... (Báo cáo kiểm toán năm).

Những cuộc KTHĐ đối với các chủ đề, chuyên đề đầu tư phát triển được lựa chọn 
trên cơ sở lĩnh vực đó có nhiều rủi ro và đang được dư luận xã hội quan tâm, gây 
bức xúc trong công chúng. Qua đó, KTNN có thể đưa ra những đánh giá, kiến nghị 
về những tồn tại, bất cập của cả hệ thống. Ở Việt Nam, những cuộc KTHĐ đối với 
chuyên đề đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội được tổ chức thực hiện, bước đầu 
mang lại những kết quả đáng quan tâm. Tuy kiến nghị về xử lý tài chính chưa cao so 
với những cuộc kiểm toán tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính, nhưng kiến nghị về 
những bất cập của cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, những kiến nghị chấn chỉnh 
tồn tại trong hoạt động của hệ thống quản lý đã mang lại những giá trị lợi ích to lớn và 
lâu dài, được Quốc hội và Chính phủ đánh giá cao, là thành quả tiêu biểu báo cáo lên 
các SAI tại Đại hội nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, một số cuộc kiểm toán chuyên đề mà KTNN thực hiện còn hạn chế; nhiều 
lĩnh vực, nhiều chương trình, dự án, nhiều vấn đề xã hội bức xúc, quan tâm, đặc biệt là hiệu 
quả đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương, hiệu quả sử dụng các nguồn lực vốn, tài 
sản, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, quản lý đất đai của các đơn vị, doanh nghiệp, các 
địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia... chưa được lựa chọn để kiểm toán, nên 
chưa đáp ứng được sự mong đợi của công chúng (Báo Kiểm toán Nhà nước).

Mặt khác, KTNN cũng đã đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề đầu tư phát triển với các 
chương trình, dự án trọng điểm, chính sách an dân, an sinh xã hội, đặc biệt chính sách 
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kinh tế đối với các khu công nghiệp, chính sách nhà ở xã hội, y tế tư nhân,... trong đó 
chủ yếu tập trung và nhấn mạnh vào nội dung KTHĐ nhằm đánh giá sâu, toàn diện 
về một chủ đề hoặc nội dung được Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội quan tâm. Qua 
đó, KTNN đã kịp thời kiến nghị Đảng, Quốc hội và Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, hủy bỏ nhiều cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật không phù hợp hoặc tiềm 
ẩn rủi ro, thất thoát tài chính công, tài sản công. Với kết quả đã đạt được, việc kiểm 
toán trọng tâm là nội dung KTHĐ đầu tư phát triển cần được đẩy mạnh nhằm đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước nhằm đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng 
tài chính công, tài sản công.

Điển hình năm 2018, KTNN đã tổ chức KTHĐ đối với chương trình, dự án quản 
lý và sử dụng đất. Kết quả kiểm toán cho thấy việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
trái phép, trái quy định của pháp luật để trục lợi, đầu cơ của một bộ phận; nhiều dự 
án thu hồi đất chậm trễ, không triển khai thực hiện, dân cư mất đất, cấp đất đầu tư đối 
với đất thuộc rừng phòng hộ, đê ven biển; dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng không hiệu 
quả, bán đất chưa được cấp có thẩm quyền định giá gây đầu cơ bất ổn, đơn kiện hàng 
loạt,... (Báo cáo kiểm toán năm 2018 và các giai đoạn 2011 - 2018).

Tượng tự đối với cuộc KTHĐ chính sách nhà ở xã hội: KTNN đã đưa ra kết quả 
đánh giá về mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2011 - 2016 và tầm nhìn đến 
năm 2020 chưa được đảm bảo, việc lập quy hoạch, kế hoạch nhu cầu sử dụng chưa 
được xác định kỹ lưỡng trước khi chương trình đưa vào hoạt động; các công trình xây 
dựng chậm tiến độ, chậm bàn giao, phân khúc chủ yếu theo đuổi lợi nhuận của nhà 
đầu tư khi chuyển từ dự án không hiệu quả; cơ chế ưu tiên của thành phố Hà Nội, 
Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành còn hạn chế, chậm thực hiện, đối tượng mua nhà 
còn nặng về hình thức; cơ chế kiểm tra giám sát và quản lý của các cơ quan nhà nước 
còn buông lỏng, thiếu thủ tục, không tuân thủ quy định về an toàn môi trường, phòng 
chống cháy nổ chủ yếu tại các khu dân cư cao tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất; 
giá bán chưa xác định phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người có thu nhập thấp, 
tình trạng đầu cơ nhà ở xã hội luôn diễn ra phức tạp,...

Qua kết quả của KTNN cho thấy, đầu tư và vận hành các chương trình, chính sách 
trên tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn, gây xáo trộn trong dân cư, bất đồng giữa nhà đầu tư 
và người sử dụng; dự án đi vào hoạt động chậm và gây nhiều bất lợi trong suốt quá 
trình hoạt động: (1) Những dự án chậm tiến độ thi công gây lãng phí, thất thoát dẫn 
đến tính kinh tế không đảm bảo cho mục tiêu hiệu quả; (2) dự án khi đi vào hoạt động 
không đáp ứng được mong mỏi của người dân, gây ảnh hưởng xấu đến môi sinh công 
cộng và bất ổn dân cư dẫn đến tính hiệu quả không cao; (3) quản lý dự án trục lợi, 
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thiếu công bằng về chính sách, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài và toàn diện của 
chương trình, chính sách hiện hành mà Quốc hội và Chính phủ đặt ra, ngoài ra còn 
làm hạn chế trong việc tham mưu, ban hành các văn bản điều chỉnh quy hoạch, chiến 
lược phát triển trong trung hạn và dài hạn đối với các dự án khác đang và sẽ đầu tư và 
hoạt động trong tương lai, ảnh hưởng hiệu lực, hiệu năng của chương trình (Báo cáo 
kiểm toán các năm).

Đối với cuộc KTHĐ các chương trình, chính sách về đầu tư phát triển không 
mang lại giá trị kiến nghị xử lý về tài chính, ngân sách. Qua đó, KTNN đã chỉ ra 
những bất cập của chính sách, chế độ tại các cấp quản lý, kết quả đáng khích lệ 
và bước đầu mang lại kỳ vọng cho người dân và cộng đồng. Tuy nhiên, các cuộc 
KTHĐ này chưa được KTNN thực hiện xuyên suốt hàng năm có tính hệ thống, đồng 
bộ nên còn gây nhiều tranh cãi, bức xúc trong công luận khi các cấp chính quyền 
nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty và nhà đầu tư không chấn chỉnh kịp thời, tiếp 
tục xảy ra vi phạm gây bất ổn trong dân chúng, cản trở sự phát triển bền vững của 
nền kinh tế hiện đại hóa.

Thứ ba, kiểm toán môi trường vì sự nghiệp phát triển bền vững

Cùng với việc triển khai thí điểm các cuộc kiểm toán môi trường, KTNN đã thực 
hiện đánh giá tác động môi trường trong hoạt động kiểm toán tuân thủ, kiểm toán tài 
chính theo hướng dẫn của ISSAI (Chuẩn mực kiểm toán của các Cơ quan Kiểm toán 
tối cao do INTOSAI ban hành), đặc biệt là các cuộc kiểm toán: Chương trình mục tiêu 
quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình Giảm nhẹ và 
thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm toán Dự án Chuyển hóa Carbon thấp trong lĩnh vực 
tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam,... (Báo cáo kiểm toán toàn ngành). Việc đánh giá tác 
động môi trường trong kiểm toán vừa qua chưa đạt được các mục tiêu được Đảng và 
Nhà nước đề ra; các KTV đưa ra các kết luận, kiến nghị, giải pháp về các vấn đề môi 
trường nói riêng và phát triển bền vững nói chung chưa phù hợp với yêu cầu, mục tiêu 
phát triển bền vững mà các SAI kỳ vọng; việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề về bảo vệ môi 
trường còn chậm so với các nước cùng với việc vận dụng, mở rộng lồng ghép đánh giá 
tác động môi trường trong các cuộc KTHĐ còn hạn chế (Kiemtoannhanuoc.vn).

Cụ thể năm 2018, KTNN đã đưa ra kết quả KTHĐ và đánh giá, phân tích vấn đề 
môi trường còn tồn tại như sau: Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ngày càng 
nghiêm trọng, tập trung tại các khu công nghiệp đáng báo động, chính sách đầu tư 
hiện hành tại các cấp chính quyền chưa đúng mực hoặc thiếu trách nhiệm đối với vai 
trò môi trường trong sản xuất, kinh doanh và gây hệ lụy phải tiêu tốn một lượng lớn 
chi phí xã hội để xử lý hậu quả (Báo cáo kiểm toán năm).
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Tương tự theo các báo cáo kết quả kiểm toán của KTNN đối với dự án xử lý chất 
thải y tế trên các tỉnh thành, KTNN đã đưa ra đánh giá sai phạm về: Việc triển khai 
đề án xử lý chất thải còn chậm, công tác khảo sát lập nhu cầu của các bệnh viện trung 
ương để triển khai nguồn vốn thiếu cơ sở, chưa đồng bộ; hệ thống xử lý nước thải của 
các tuyến bệnh viện xuống cấp trầm trọng, các bệnh viện mới đi vào hoạt động khó có 
được hệ thống xử lý nước thải tốt; thiếu cơ chế giám sát, kiểm soát ngay từ đầu, giai 
đoạn đầu tư, áp dụng công nghệ, quan trắc, nước thải sau xử lý không đáp ứng được 
chuẩn quốc gia về môi trường,... Qua đó cho thấy, chương trình, dự án đầu tư để phát 
triển bền vững về môi trường không đảm bảo được mục tiêu quản lý, không đáp ứng 
được kỳ vọng của người dân.

Thứ tư, kiểm toán môi trường công nghệ thông tin Chính phủ điện tử và chính 
quyền điện tử

Để đảm bảo mục tiêu phát triển môi trường công nghệ thông tin, an ninh mạng 
với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà các SAI định hướng, ngày 09/4/2018, Tổng 
KTNN Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 735/CT-KTNN về việc Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong các hoạt động của KTNN và kiểm toán môi trường công 
nghệ thông tin (CNTT). KTNN quán triệt tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 
hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”, trọng tâm là 
các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán các lĩnh vực và các phần mềm quản lý hoạt 
động kiểm toán. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện còn chậm, 
thiếu chuyên nghiệp, chưa đảm bảo chất lượng và hiệu quả tương thích với hệ thống 
thông tin Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; hạn chế trong công tác phối hợp 
giữa các đơn vị với Ban Quản lý dự án CNTT của ngành.

Theo định hướng của Tổ chức quốc tế Các Cơ quan Kiểm toán tối cao INTOSAI 
về phát triển kiểm toán CNTT thời gian qua, KTNN đã thực hiện lồng ghép kiểm toán 
CNTT vào một số cuộc kiểm toán đối với các doanh nghiệp, đơn vị, lĩnh vực sử dụng 
CNTT trong quản lý, điều hành nhằm hỗ trợ đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, việc 
tuân thủ các quy định trong quản lý, vận hành hệ thống CNTT và đánh giá rủi ro có sai 
phạm trọng yếu phát sinh từ hệ thống CNTT,... Việc ứng dụng các kỹ thuật kiểm toán 
trong môi trường CNTT đã hỗ trợ các KTV trong việc theo dõi các nguồn kinh phí; 
tổng hợp số liệu, phát hiện các hành vi và báo cáo những thông tin thiếu trung thực 
về quản lý đất đai, lập sổ bộ thu thuế đất phi nông nghiệp, quản lý thuế, quy hoạch 
đất, nhà ở, đầu tư phát triển vùng, khu công nghiệp,... Tuy nhiên, hoạt động này chưa 
được triệt để nghiên cứu, hoàn thiện, vận dụng nhân rộng, giúp thực hiện các cuộc 
kiểm toán trong môi trường CNTT đạt chất lượng và hiệu quả để báo cáo lên các SAI.
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Bên cạnh đó, KTNN đã thí điểm tổ chức cuộc kiểm toán độc lập về “Hệ thống CNTT 
liên quan đến lập báo cáo tài chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 
Việt Nam”; kiểm toán Chuyên đề Hệ thống CNTT liên quan đến công tác quản lý thu 
thuế tại Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính),... và đã chỉ ra nhiều hạn 
chế, bất cập trong quản trị CNTT Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử. Chương 
trình kiểm toán hệ thống CNTT còn khá mới, các KTV chưa có nhiều kinh nghiệm, 
KTNN Việt Nam đang tập trung nghiên cứu, thực hiện trong thời gian tới khi cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 và Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử được thích ứng trong 
thực tiễn, môi trường CNTT trở nên hiện đại, đồng bộ tại các doanh nghiệp, khu công 
nghiệp, cơ quan quản lý, các cấp chính quyền nhà nước, hành chính một cửa,...

Theo chủ trương của các SAI hằng năm, KTNN Việt Nam đã lựa chọn kiểm toán các 
dự án CNTT năm 2018 có quy mô lớn, tổ chức thành các cuộc kiểm toán độc lập hoặc 
lựa chọn kiểm toán chi tiết đối với các dự án CNTT trong năm 2019 làm tiêu điểm. Hoạt 
động này cơ bản được thực hiện theo các quy trình, quy định của KTNN. Trong đó, các 
KTV vận dụng kinh nghiệm và kiến thức ở một số SAI như: Ấn Độ, Canada để triển 
khai và thực hiện dự án trọng điểm mà các SAI trong khu vực kỳ vọng.

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Đẩy mạnh hoạt động kiểm toán để góp phần thực hiện đa dạng hóa các mục tiêu 
đầu tư, phát triển kinh tế bền vững trong Chiến lược phát triển kiểm toán của các SAI 
đến năm 2021 trong nhiệm kỳ chủ tịch ASOSAI của Việt Nam:

Một là: KTNN Việt Nam tăng cường thực hiện KTHĐ và thực hiện kiểm toán liên 
tục đối với các vấn đề, chủ đề đang được dư luận xã hội quan tâm theo yêu cầu của 
các SAI trong khu vực ASOSAI định hướng nhằm cung cấp thông tin báo cáo ngắn, 
báo cáo nhanh, báo cáo liên tục, kịp thời bộ thông tin, cơ sở dữ liệu lớn cho Quốc hội, 
Chính phủ, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tư nhân, người sử dụng thông tin và 
công chúng quan tâm đồng thời báo cáo các SAI thành viên.

Hai là: Áp dụng triệt để chuẩn mực kiểm toán Quốc tế ISSAI 300 và 3000, hằng 
năm KTNN luôn ưu tiên lựa chọn các chương trình mục tiêu, dự án, chủ đề được dư 
luận xã hội quan tâm hoặc có rủi ro cao về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực để tổ chức 
các cuộc KTHĐ độc lập theo đúng quy trình và chuẩn mực kiểm toán Quốc tế.

Ba là: KTNN Việt Nam tiếp tục thực hiện Quyết định số 980/QĐ-KTNN, ngày 
9/5/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên 
đề công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, hoạt động đầu 
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tư xây dựng cơ bản ngành y tế giai đoạn 2015 - 2017 và các năm tiếp theo của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng 
cường kiểm toán công tác giám định chi phí khám chữa bệnh và công tác quản lý chất 
lượng thuốc an toàn sinh học, vật tư y tế, chính sách Bảo hiểm y tế người nghèo, tình 
hình quản lý thu, chi, đầu tư và quyết toán quỹ Bảo hiểm y tế tại các địa phương hiện 
nay đang được dân chúng quan tâm.

Bốn là: Tăng cường kiểm toán thường xuyên chương trình bảo vệ môi trường, xử 
lý chất thải khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch; chương trình an toàn vệ sinh 
thực phẩm bảo vệ người tiêu dùng; chương trình tác động biến đổi khí hậu,.... KTNN 
tăng cường hơn nữa việc hợp tác quốc tế về các lĩnh vực kiểm toán này để học hỏi, 
chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thực hiện các mục tiêu kiểm toán chung với một số SAI 
và thường xuyên tổ chức hội thảo về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.

Năm là: KTNN Việt Nam tăng cường thực hiện Chỉ thị số 735/CT-KTNN, ngày 
09/4/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong 
các hoạt động của KTNN và bứt phá thực hiện chiến lược kiểm toán môi trường công 
nghệ thông tin Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; quán triệt và thực hiện tốt các 
nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1323/QĐ-KTNN, ngày 01/6/2018 của Tổng 
Kiểm toán Nhà nước trong định hướng chiến lược hành động của ASOSAI.

Rà soát lại kết quả thực hiện thí điểm đưa dự án CNTT vào hoạt động kiểm toán 
của KTNN đã được triển khai vào tháng 7, tháng 8, năm 2018; theo khung chương 
trình của các SAI trong khu vực, KTNN tiếp tục tăng cường xây dựng Khung kiến trúc 
CNTT chuẩn đến năm 2030, trong đó thích ứng một số phần mềm hỗ trợ hoạt động 
kiểm toán trong năm 2019 để có công cụ tương thích với hệ thống CNTT Chính phủ 
điện tử, chính quyền điện tử và Công nghiệp 4.0 tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 
đa thành phần. Kết quả tốt sẽ là tâm điểm nhân rộng tới KTV các SAI giúp cho việc 
thu thập thông tin, dữ liệu thường xuyên phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch chiến 
lược KTHĐ đầu tư phát triển bền vững.

Nhìn chung: Với vai trò là chủ tịch Đại hội ASOSAI 14, KTNN Việt Nam tiếp tục 
thực hiện sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ theo định hướng chiến lược mà các SAI 
đề xướng; chủ động phối hợp và cung cấp kịp thời bộ thông tin, dữ liệu lớn đánh giá 
tình hình đầu tư phát triển kinh tế và các chính sách an sinh xã hội phục vụ hoạt động 
giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, KTNN quán triệt: Tăng cường 
thực hiện mục tiêu kế hoạch kiểm toán năm 2019 và các năm tiếp theo với các cuộc 
kiểm toán trọng điểm về đầu tư phát triển toàn diện và bền vững, hiệu quả, hiệu lực 
mang lại lợi ích kinh tế, thương mại, du lịch, lợi ích dân sinh và cộng đồng quốc tế. 
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Tập trung vào những vấn đề đang gây bức xúc trong công chúng và xã hội quy định 
tại Quyết định số 2268/QĐ-KTNN, ngày 28/11/2018 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, 
đẩy mạnh việc ứng dụng loại hình KTHĐ, kiểm toán liên tục, kiểm toán tuân thủ đảm 
bảo mục tiêu đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hiệu năng quản lý và 
sử dụng nguồn lực quốc gia.

Hiệu lực hóa các chính sách đầu tư phát triển kinh tế, an sinh xã hội như trên mà 
các SAI định hướng đối với hệ thống giám sát quản lý kinh tế trong cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0. Yêu cầu KTNN Việt Nam cùng với các SAI đẩy mạnh hơn nữa chiến 
lược hợp tác đa phương, song phương, tổ chức thực hiện, báo cáo các SAI tình hình 
cải thiện và phát triển của nền kinh tế so với mục tiêu kết quả kiểm toán đã công khai 
và báo cáo kết quả thực hiện bốn mục tiêu (KTHĐ, kiểm toán môi trường, ứng dụng 
công nghệ thông tin và kiểm toán nợ công) vì sự phát triển bền vững của cộng đồng 
các SAI trong khu vực ASOSAI lên INTOSAI.
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